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LÝ LỊCH KHOA HỌC CHUYÊN GIA KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

1. Họ và tên: PHẠM THỊ MINH THU

2. Năm sinh: 18/6/1983 3. Nam/Nữ: Nữ 

4. Học hàm:  

Học vị: Tiến sĩ 

Năm được phong: 

Năm đạt học vị: 2014 

5. Lĩnh vực nghiên cứu trong 5 năm gần đây:

Khoa học Tự nhiên      Khoa học Kỹ thuật và Công nghệ    Khoa học Y dược               

Khoa học Xã hội          Khoa học Nhân văn                         Khoa học Nông nghiệp      

Mã chuyên ngành 
KH&CN: 

3 0  5  0  2   Tên gọi: Công nghệ sinh học liên quan đến 
thao tác với các tế bào, mô, cơ quan hay toàn 
bộ sinh vật (hỗ trợ sinh sản); công nghệ tế 
bào gốc 

6. Chức danh nghiên cứu: 

Chức vụ hiện nay (tại cơ quan công tác và tại các chương trình khoa học và công nghệ cấp Quốc 
gia hoặc tương đương): Giảng viên Bộ môn Công nghệ sinh học, Viện CNSH và MT, trường Đại 
học Nha Trang    

 

7. Địa chỉ nhà riêng: 18 Phan Phù Tiên, P. Vĩnh Hải, Tp. Nha Trang, T. Khánh Hòa 

Điện thoại NR:                                          CQ: 058 3832075                          Mobile: 016-4979-1773 

E-mail: thuptm@ntu.edu.vn 

8. Cơ quan công tác: 

Tên cơ quan: Trường Đại học Nha Trang 

Tên người đứng đầu: PGS.TS. Trang Sĩ Trung 

Địa chỉ cơ quan: 02 Nguyễn Đình Chiểu, Nha Trang, Khánh Hoà 

Điện thoại:  058.2224.3868            ; Fax:  058.3.831147; Website: htttp://www.ntu.edu.vn 

9. Quá trình đào tạo 

Bậc đào tạo Nơi đào tạo Chuyên ngành Năm tốt nghiệp 

Đai học Đại học Khoa học tự nhiên, 
Đại học quốc gia TPHCM 

 Công nghệ sinh 
học 

 2005 

Thạc sỹ  Đại học Myongji, Hàn Khoa học sinh 
học 

 2009 
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Quốc 

Tiến sỹ  Đại học Myongji, Hàn 
Quốc 

Khoa học sinh 
học 

 2014 

Thực tập sinh khoa học       

10. Trình độ ngoại ngữ (mỗi mục đề nghị ghi rõ mức độ: Tốt/Khá/TB)

TT Tên ngoại ngữ Nghe Nói Đọc Viết 

1  Tiếng Anh  Tốt Tốt Tốt Tốt 

11. Quá trình công tác

Thời gian  
(từ năm... đến năm...) 

Vị trí công tác Lĩnh vực chuyên môn Cơ quan công tác 

 2005-2006  Nhân viên phòng 
thí nghiệm 

 Xét nghiệm  Công ty TNHH Philips 
seafood, KCN Suối Dầu 

 2014-nay  Giảng viên  Giảng dạy, nghiên cứu 
khoa học 

 Bộ môn Công nghệ sinh 
học, Viện CNSH và MT, 
Đại học Nha Trang 

12. Các công trình KH&CN chủ yếu được công bố, sách chuyên khảo 
(liệt kê công trình tiêu biểu đã công bố trong 5 năm gần nhất)

TT Tên công trình 
(bài báo, công trình...) 

Là tác giả hoặc là đồng 
tác giả công trình 

Nơi công bố  
(tên tạp chí đã 
đăng/ nhà xuất 

bản) 

Năm công 
bố 

1 Tạp chí quốc tế       

   Transcriptome analysis of 
leaf and root of rice seedling 
to acute dehydration 

 Minh-Thu PT, Hwang 
DH, Joen JS, Nahm 
BH, Kim YK 

 Rice 6: 38  2013 

   Protocol for inducing flower 
color somaclonal variation 
in Torenia (Torenia 
fournieri Lind.) 

 Duong TN, Nguyen 
TH, Pham 
TMT, Nguyen 
NT, Truong TDH, 
Tran TT, Nguyen 
BN, Nguyen 
PH, Hoang XC, Jain 
SM 

 Methods Mol 
Biol 994: 455–462 

 2013 

 RiceArrayNet: a database for 
correlating gene expression 
from transcriptome profiling, 
and its application to the 
analysis of coexpressed genes 
in rice 

Lee TH, Kim 
YK, Pham TT, Song 
SI, Kim JK, Kang 
KY, An G, Jung 
KH, Galbraith 
DW, Kim M, Yoon 

Plant Physiol 151: 
16–33 

2009 
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UH, Nahm BH 

2 Hội nghị quốc tế       

  Effect of epiphyte infection on 
carrageenan produced by 
Kappaphycus alvarezii 
cultured in Khanh Hoa 

 Pham Thi Minh Thu, 
Khuc Thi An 

 

 9th Vietnam-
Hungarian 
International 
Conference 

 2016 

   RiceHB4, a Homedomain-
Containing Protein Involved 
in Rice Organ Development 

Yeon-Ki Kim, Pham 
Thi Minh Thu, Baek 
Hie Nahm 

 Plant & Animal 
Genome 
Conference 

 2014 

13. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KH&CN đã chủ trì hoặc tham gia trong 5 năm gần đây

Tên đề tài, dự án, nhiệm vụ 
 KH&CN đã tham gia 

Thời gian  
(bắt đầu - kết thúc) 

Thuộc Chương 
trình (nếu có) 

Tình trạng 
(đã nghiệm thu, 

chưa nghiệm thu) 

 Nghiên cứu rong tảo phụ 
sinh (epiphytic algae) trên 
rong sụn (Kappaphycus 
alvarezii) nuôi trồng tại 
Khánh Hòa và Ninh Thuận 

 2016-2017    Chưa nghiệm thu 

                                                  

Tôi xin cam đoan những thông tin được ghi ở trên là hoàn toàn chính xác. 

Khánh Hoà, ngày  7  tháng 3 năm 2017 

Xác nhận của Thủ trưởng đơn vị 
(Ký và ghi rõ họ tên) 

Người khai 
(Ký và ghi rõ họ tên) 

  

 

 Phạm Thị Minh Thu 


